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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. 
a. Số gồm 6 trăm và 5 đơn vị viết là: 
A. 650                         B. 605                        C. 506                    D. 65 
b. Tích của 8 và 7 là: 
A. 54                           B. 56                            C. 48                     D. 63 
 

Câu 2. 
a. Chữ số 4 trong số 492 có giá trị là: 
A. 4                            B. 40                              C. 400                    D. 100 
b. Giá trị của biểu thức 478 - 297 là: 
A. 181                        B. 171                            C. 281                    D. 187 
 

Câu 3. Hình dưới có bao nhiêu góc vuông? 
 

 
 
A. 3 góc vuông          B. 4 góc vuông          C. 5 góc vuông          D. 6 góc vuông. 
 
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
   a. 1 km = 1 000 m  [     ]                   
   b. Trung điểm của đoạn thẳng chia đoạn thẳng đó thành 2 phần bằng nhau  [     ] 
   c. 7 dm = 700 cm  [     ]                   
   d. Trong một hình tròn, bán kính dài bằng hai lần đường kính  [     ] 
 
Câu 5. 
Mỗi hộp có 6 chiếc bánh. Hỏi 8 hộp như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh? 
A. 14 chiếc bánh          B. 48 chiếc bánh          C. 42 chiếc bánh          D. 54 chiếc bánh 
 



Câu 6. 
Cho hình vuông ABCD cạnh 30 cm và hình tròn tâm O như hình vẽ. Độ dài bán kính của hình 
tròn tâm O là:      

 
A. 15 cm          B. 30 cm          C. 60 cm          D. 15 dm. 
 
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

352 + 216 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

485 - 132 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

627 + 258 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

741 - 365 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

 
Câu 8. Điền số thích hợp vào ô trống: 

a.  

 
b.  

 
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống 



 
𝟏
𝟒
  số quả dứa là   …… quả dứa                                

𝟏
𝟐

 số quả dứa là …… quả dứa 

 
Câu 10. 

a) Trong thư viện trường Tiểu học Ngô Gia Tự có tất cả 56 quyển sách truyện toán học. Cô thủ 
thư đem chia đều số sách đó vào 7 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu quyển sách truyện 
toán học? 
 

Bài giải 
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........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

b) Một cửa hàng nông sản buổi sáng bán được 345 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn 
buổi sáng 128 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
 

Bài giải 
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 


